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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, Tây Nguyên là vùng có thể phát triển nhiều loại cây công 

nghiệp và cây  ăn quả có giá trị kinh tế cao như cà phê, ca cao, hồ tiêu, sầu riêng. Tuy nhiên, 
ngoại trừ cây cà phê thì  đây cũng là các cây rất mẫn cảm với bệnh do nấm  Phytophthora. Nông 
dân tại  đây có tập quán  đầu tư, thâm canh cao; Lượng phân bón vô cơ và hóa chất bảo vệ thực 
vật hàng năm được sử dụng tại Tây Nguyên phải tính  đến hàng trăm nghìn tấn. Trong khi  đó, 
việc áp dụng các kỹ thuật tiến bộ về công nghệ sinh học cũng như công nghệ vi sinh trong trồng 
trọt tại  đây còn rất nhiều hạn chế, nông dân chưa có thói quen sử dụng các chế phẩm sinh học. 
Trong những năm gần  đây, tại Việt Nam  đã có một số công trình nghiên cứu thành công trong 
sử dụng nấm đối kháng Trichoderma để phòng trừ một số bệnh hại cây trồng Tuy nhiên, các loài 
nấm  đối kháng nói chung và nấm  Trichoderma nói riêng chỉ phát huy được hiệu quả phòng trừ 
bệnh trong một số  điều kiện môi trường nhất  định. Vì vậy, ứng dụng công nghệ vi sinh  để sản 
xuất các chế phẩm sinh học từ các loài  Trichodermabản địa có khả năng  đối kháng cao với các 
loài nấm gây bệnh tại Tây Nguyên là hướng  đi  đúng  đắn  để thúc  đẩy phát triển kinh tế- xã hội 
khu vực nông thôn miền núi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng thời bảo vệ được 
môi trường và sức khỏe con người.  

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
1. Thu thập và chọn lọc các chủng nấm Trichodermacó khả năng  đối kháng cao với 

nấm  Phytophthoragây hại cây tiêu, ca cao và sầu riêng tại Tây Nguyên  
- Các mẫu  đất và rễ của cây tiêu, ca cao và sầu riêng  được thu thập tại các vùng trồng chính 

ở tỉnh  Đắk Lắk,  Đắk Nông và Gia Lai. Nấm Trichoderma được phân lập trên môi trường PDA 
và PRBA, tách thuần trên môi trường PDA (Samuels, 2004).  

-  Định tính hoạt  độenzym chitanase,  β- glucanase và cellulase của các isolate  Trichoderma 
đã thu thập bằng phương pháp đo đường kính vòng phân giải trên môi trường cảm  ứng tổng hợp 
của các enzym cần định tính (theo phương pháp của El - Katatny và cộng sự, 2001).  

-  Đánh giá khả năng  đối kháng nấm Phytophthora  của các isolate Trichodermatrên môi 
trường PDA theo phương pháp của Bradshaw - Smith và cộng sự(1991).  

- Định danh các isolate Trichoderma đã chọn lọc bằng hình thái theo khóa phân loại của 
Samuels (2004) và bằng kỹthuật sinh học phân tử. Kết quảgiải trình tự  được xử lý bằng phần 
mềm Clustal X, so sánh với dữliệu của NCBI và đăng ký trên Ngân hàng Gen thếgiới.  

2. Nghiên cứu sản xuất chếphẩm Tricô – VTN 
Áp dụng phương pháp nhân sinh khối nấm Trichodermacủa Papavizas và cộng sự(1984) để 

nhân sinh khối cấp 1 trên môi trường lỏng. Nguồn nấm sau khi nhân sinh khối cấp 1 được sử 



dụng trong các thí nghiệm nghiên cứu sản xuất chế phẩm Tricô - VTN. Gồm các thí nghiệm: 
Nghiên cứu thành phần cơ chất của môi trường nhân sinh khối; Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn cơ 
chất của môi trường nhân sinh khối; Nghiên cứu phương pháp bảo quản sản phẩm đã nhân sinh 
khối.  

3.  Đánh giá hiệu lực phòng trừ nấm Phytophthoracủa chếphẩm Tricô - VTN  
3.1.Thí nghiệm thăm dò liều lượng xử lý chế phẩm Tricô - VTN phòng trừ bệnh do nấm 

Phytophthora trên cây tiêu trong nhà lưới  
Thí nghiệm  được bố trí theo khối  đầy  đủ ngẫu nhiên, gồm 6 công thức, mỗi công thức 5 cây, 

lặp lại 5 lần. 4 công thức tưới Tricô - VTN với nồng  độ0,1; 0,2; 0,3 và 0,4%; 1 công thức đối 
chứng lây bệnh, không xửlý Tricô - VTN và 1 công thức đối chứng không lây bệnh, không xử lý 
Tricô - VTN.  

Chếphẩm Tricô - VTN  được trộn vào đất (với lượng 1 g chếphẩm/cây) cùng với phân chuồng 
trước khi trồng cây (theo tỷ lệ 1 phân chuồng : 3  đất). Trước khi lây bệnh 1 tuần và sau khi lây 
bệnh tưới bổsung chếphẩm Tricô - VTN theo các nồng độ thí nghiệm. Các công thức được lây 
bệnh nhân tạo bằng phương pháp lây thạch nấm vào đất và phun bào tử động lên lá (Drenth và 
Sendall, 2004) khi cây có 2 - 3 lá. Lây phối hợp 2 loài nấm Phytophthora palmivoravà P. capsici. 
Hiệu lực thuốc  được tính theo công thức Abbott.  

3.2. Thí nghiệm thăm dò liều lượng xử lý chế phẩm Tricô - VTN phòng trừ bệnh do nấm 
Phytophthora trên vườn tiêu đang cho quả.  

Thí nghiệm thực hiện tại xã EaBHok, huyện CưKuin, tỉnh  Đắk Lắk trên vườn tiêu trồng năm 
2003, trụ muồng  đen, khoảng cách 3 m  ×3 m. Thí nghiệm  được bố trí theo khối  đầy đủ ngẫu 
nhiên, gồm 6 công thức, nhắc lại 3 lần. Gồm 3 công thức tưới Tricô - VTN vào gốc tiêu với 
lượng 5, 10, 15 g/2 lít nước, 1 công thức tưới 5 g Tricô - VTN/2 lít nước + bón bổsung 5 kg phân 
bò/gốc/năm, 1 công thức bón phân bò (10 kg/cây/năm) và 1 công thức  đối chứng (không bón 
phân bò và Tricô - VTN).  

Chế phẩm Tricô - VTN  được xửlý 4 lần/năm từ đầu mùa mưa, 2 tháng một lần.  

3.3. Thử nghiệm  đánh giá hiệu lực phòng trừ bệnh do nấm Phytophthora của chế phẩm 
Trichoderma trên cây tiêu trong giai  đoạn kinh doanh  

Thử nghiệm được thực hiện trên 2 vườn tiêu kinh doanh trồng năm 2001 và 2002 tại xã 
EaH’Leo, huyện EaH’Leo, tỉnh  Đắk Lắk và xã IaBlang, huyện ChưSê, tỉnh Gia Lai. Mỗi thử 
nghiệm gồm 4 công thức, mỗi công thức 0,1 ha, không nhắc lại.  

CT1: Tưới 10 g chế phẩm Trichoderma/2 lít nước/cây vào đất  

CT2: Tưới 5 g chế phẩm  Trichoderma/2 lít nước/cây vào đất + 5 kg phân bò  
CT3: Bón phân bò (10 kg/cây/năm)  

CT4: Đối chứng (không bón phân bò, không xửlý Trichoderma)  
Chế phẩm Tricô - VTN  được xửlý 4 lần/năm từ đầu mùa mưa, 2 tháng một lần.  

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  
1. Thu thập và chọn lọc các chủng nấm Trichodermacó khả năng  đối kháng cao với 

nấm  Phytophthoravà  Fusarium  gây hại cây tiêu, ca cao và sầu riêng tại Tây Nguyên  



Trong 2 năm 2006 và 2007,  đề tài  đã phân lập  được 154 isolate Trichodermatại các vùng 
trồng ca cao, tiêu và sầu riêng của 3 tỉnh  Đắk Lắk,  Đắk Nông và Gia Lai. Trong số  đó có 114 
isolate  được thu thập trên cây tiêu, chiếm khoảng 74% tổng sốisolate đã thu thập.  

Sau khi  đánh giá  định tính hoạt  độenzym chitinase,  β- glucanase và cellulase của 154 
isolate  Trichoderma  đã phân lập, chúng tôi sơ bộ chọn lọc được 21 isolate Trichodermacó hoạt  
độ enzym chitanase, β- glucanase, cellulase cao hơn các isolate khác. Sau  đó 21 isolate này  đã  
được đánh giá khả năng  đối kháng với nấm Phytophthoratrong phòng thí nghiệm và chọn được 
5 isolate có khảnăng  đối kháng cao là: T2, T18, T26, T39 và T56.  

Kết quả  định danh bằng kỹ thuật sinh học phân tử  đã xác  định  được 2 loài  Trichoderma 
trong 5 isolate  Trichoderma  đã chọn lọc trên là: Trichoderma virensvà Trichoderma asperellum.  

Bảng 1. Kết quả định danh bằng kỹthuật sinh học phân tử 

TT Ký hiệu 
mẫu Tên loài Bộ phận 

phân lập 
Cây 

trồng 
Địa điểm 
thu thập 

Mã số đăng ký 
trên Ngân hàng 

Gen thế giới 

1   T2 T. virens   Lá Tiêu Mang Yang 
(Gia Lai) 

FJ884745 

2   T18 T. sperellum   Lá Ca cao TP. BMT 
(Đắk Lắk) 

FJ884746 

3   T26 T. virens   Quả  Ca cao TP. BMT 
(Đắk Lắk) 

FJ884747 

4   T39 T. virens   Rễ Tiêu CưM’Gar 
(Đắk Lắk) 

FJ884748 

5   T56 T. virens   Rễ Tiêu CưM’Gar 
(Đắk Lắk) 

FJ884749 

2. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Tricô - VTN  
Kết quảnghiên cứu đã xác định thóc và cám bắp là hai môi trường nhân sinh khối cho mật số 

bào tử nấm  Trichodermatrên 109 bào tử/g sản phẩm. Sản phẩm khi không bổ sung phụ gia có 
thể bảo quản được 12 tháng trong điều kiện nhiệt độ 20 - 250C. Từ các kết quả này đề tài  đã xây 
dựng quy trình sản xuất chế phẩm Tricô - VTN.  

3. Đánh giá hiệu lực phòng trừ nấm Phytophthora của chế phẩm Tricô - VTN  
3.1. Thăm dò liều lượng xử lý chế phẩm Tricô - VTN phòng trừ bệnh do nấm 

Phytophthora trên cây tiêu trong nhà lưới  



 
Bảng 2. Hiệu lực phòng trừ bệnh do nấm Phytophthora của chế phẩm Tricô - VTN trên 
cây tiêu trong nhà lưới sau 4 tháng lây bệnh (%)  

TT Công thức 
Cây bệnh Cây chết 

Tỷ lệ Hiệu lực Tỷ lệ Hiệu lực 

1  Lây bệnh, xử lý 0,1% 44 b 35,29 40 b 37,50 

2  Lây bệnh, xử lý 0,2% 32 b 52,94 32 bc 50,00 

3  Lây bệnh, xử lý 0,3% 12 c 82,35 12 d 81,25 

4  Lây bệnh, xử lý 0,4% 12 c 82,35 12 d 81,25 

5  Lây bệnh, không xử lý 68 a  64 a  

6  Không lây bệnh, không xử lý 16 c  16 cd  

Kết quả trong bảng 2 cho thấy, sau 4 tháng lây bệnh, các công thức xử lý Tricô - VTN  ở nồng  
độ 0,3% và 0,4% có tỷ lệ cây bệnh và cây chết thấp nhất và sai khác có ý nghĩa thống kê với các 
công thức khác. Tỷ lệ cây chết của các công thức 1 và 2 thấp hơn có ý nghĩa so với công thức 5 
nhưng vẫn rất cao (trên 30%). Sau 4 tháng lây bệnh, hiệu lực của chế phẩm Tricô - VTN khi xử 
lý trong nhà lưới  ở nồng độ0,3% và 0,4% đạt trên 80%.  

3.2. Thăm dò liều lượng và đánh giá hiệu lực phòng bệnh do nấm Phytophthora trên cây 
tiêu của chế phẩm Tricô - VTN trên đồng ruộng  
Bảng 3. Chỉ số bệnh do nấm Phytophthora trước và sau khi xửlý chế phẩm Tricô - VTN tại 
huyện EaH’Leo và ChưSê (%)  

TT Công thức EaH’Leo ChưSê 

  TXL SXL 
6 T 

SXL 
12T 

SXL 
18T 

TXL SXL 
6T 

SXL 
12T 

SXL 
18T 

1  10 g Tricô - VTN gốc/lần 0,60 2,68 2,68 2,53 1,11 4,17 4,31 5,83 

2  5 g Tricô - VTN/gốc/lần + 
5 kg phân bò/gốc/năm 

0,15 1,49 1,49 1,49 2,64 2,92 4,31 5,42 

3  10 kg phân bò/gốc/năm 0,00 0,00 1,49 1,93 1,81 5,42 5,97 7,78 

4   Đối chứng 0,15 2,68 3,57 3,57 1,67 2,92 9,72 16,67 

Sau 18 tháng thí nghiệm, tỷ lệ bệnh, chỉ số bệnh và tỷ lệ dây tiêu chết do nấm Phytophthora 
của công thức đối chứng đều tăng trên 3%. Trong khi  đó,  ở các công thức xử lý Tricô - VTN và 
phân hữu cơ các chỉ tiêu này không tăng hoặc tăng rất ít. Công thức có mức độ bệnh tăng cao 
nhất trong các công thức xử lý là công thức xử lý 5 g Tricô - VTN/gốc/lần (chỉsốbệnh tăng 
0,92% và tỷlệdây chết tăng 1,23%).  



Tại cả 2  điểm thử nghiệm, kết quả  đều cho thấy xử lý chế phẩm Tricô - VTN kết hợp với 
phân hữu cơ  đã góp phần làm tăng hiệu lực phòng bệnh của chếphẩm.  

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ 
1. Kết luận  
-  Đã chọn lọc được 5 mẫu nấm Trichoderma có hoạt tính enzym chitinase,  β- glucanase cao 

và khả năng đối kháng cao với nấm P. capsici và P. palmivoragây hại cây tiêu, ca cao và sầu 
riêng tại Tây Nguyên gồm 2 loài  T. virensvà  T. asperellum.  

-  Đã xây dựng  được quy trình sản xuất chế phẩm Tricô - VTN với thóc và cám bắp là hai 
môi trường nhân sinh khối cho mật số bào tử nấm Trichodermatrên 109 bào tử/g sản phẩm.  

- Xử lý Tricô - VTN với nồng độ 0,3 - 0,4% mỗi tháng một lần, hạn chế  được sự phát triển và 
gây hại của bệnh do nấm  Phytophthoratrên cây tiêu và cây ca cao trong vườn  ươm. Trên  đồng 
ruộng, xử lý chế phẩm Tricô - VTN với lượng 10 - 15 g/gốc, 4 lần từ  đầu mùa mưa, cách nhau 2 
tháng kết hợp với bón phân hữu cơ, phân bón lá, vệ sinh  đồng ruộng và tiêu thoát có thể hạn chế 
sự phát triển và lây lan của bệnh do nấm Phytophthoragây hại trên cây tiêu.  

2. Đề nghị 
-  Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất chếphẩm Tricô - VTN.  

- Sản xuất thử chế phẩm Tricô - VTN với quy mô lớn.  
- Tiếp tục chọn lọc các chủng Trichoderma có khả năng  đối kháng cao với các loài nấm gây 

hại chính trên nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên.  
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